
TT Tên bài học • Số tiết ‚
Yêu cầu cần đạt & Thiết bị / 

Phương tiện phục vụ dạy học ƒ

3 BÀI 3: Kỹ thuật di chuyển  6

Học sinh thực hiện được kỹ 

thuật di chuyển và vận dụng 

trong học tập, thi đấu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC                           Trường : THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG                         

SỞ GD & ĐT TP.HCM

TỔ TD - GDQP-AN

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC THPT
MÔN: THỂ DỤC (CẦU LÔNG) - LỚP 10

KHUNG PPCT  MÔN TD  : KHỐI  10

Cảnăm: 35 tuần = 70 Tiết

Họckỳ I: 18 tuần = 36 Tiết

Họckỳ II: 17 tuần = 34 Tiết

1

Bài 1: Sử dụng các yếu tố thiên

nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức

khoẻ và phát triển thể chất

2

Sử dụng một số yếu tố tự nhiên 

( không khí, nước, ánh 

sang..)dinh dưỡng để rèn luyện 

sức khoẻ và phát triển các tố 

chất thể lực.

2

Bài 2: Lịch sử ra đời và phát triển

môn Cầu lông. Một số điều luật

trong thi đấu Cầu lông.

3
Có hiểu biết sơ giản về lịch sử 

môn Cầu lông.



Học sinh bước đầu hiểu, biết 

thực hiện được Kỹ thuật đánh 

cầu thấp tay, biết điều chỉnh 

sửa sai động tác thông qua 

nghe nhìn,quan sát luyện tập 

của bản thân và tổ nhóm.

Còi, GA, SGV, SGK, vợt, cầu 

lông, trụ, lưới, sân bãi.

Học sinh thực hiện được kỹ 

thuật giao cầu, thấp thuận – trái 

tay. Vận dụng được những hiểu 

biết để tập luyện hằng ngày.

Còi, GA, SGV, SGK, vợt, cầu 

lông, trụ, lưới, sân bãi.
Học sinh thực hiện được kỹ 

thuật đánh cầu cao thuận tay, 

biết phán đoán xử lý tình 

huống linh hoạt và phối hợp 

được với đồng đội trong tập 

luyện và thi đấu.

Còi, GA, SGV, SGK, vợt, cầu 

lông, trụ, lưới, sân bãi.

Học sinh thực hiện cơ bản 

được kỹ thuật đập cầu, vận 

dụng tốt trong thi đấu, thể hiện 

sự tăng tiến trong thể lực.

Còi, GA, SGV, SGK, vợt, cầu 

lông, trụ, lưới, sân bãi.

70

BÀI 5: Kỹ thuật giao cầu 15

BÀI 6: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận

tay
15

MÔN THỂ DỤC KHỐI 10 MÔN BÓNG RỔ 

KHUNG PPCT  MÔN TD  : KHỐI  10 MÔN BÓNG RỔ 

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết)

Cả năm: 35 tuần (70 tiết)

TỔNG

5

6

4 BÀI 4: Kỹ thuật đánh cầu thấp tay 16

7 BÀI 7: Kỹ thuật đập cầu 7



TT Tên bài học • Số tiết ‚
Yêu cầu cần đạt & Thiết bị / 

Phương tiện phục vụ dạy học ƒ

1

BÀI 1: Sử dụng yếu tố tự nhiên và dinh

dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát

triển thể chất

1
Học sinh nghiêm túc học tập, 

SGK, SGV , còi, GA 

2
BÀI 2: Sơ lược lịch sử phát triển môn

Bóng rổ trên thế giới và Việt Nam
1

Học sinh nghiêm túc học tập, 

SGK, SGV , còi, GA

3
BÀI 3: Một số điều luật cơ bản về sân

tập, dụng cụ và thi đấu Bóng rổ
2

Học sinh nghiêm túc học tập, 

SGK, SGV , còi, GA

4 BÀI 4: Kỹ thuật di chuyển 7

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng kỹ thuật.  còi, GA,  

sân bãi, bóng rổ…

5 BÀI 5: Kỹ thuật dẫn bóng 8

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng kỹ thuật.  còi, GA,  

sân bãi, bóng rổ…

6
BÀI 6: Kỹ thuật bắt và chuyền bóng

bằng hai tay trước ngực
8

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng kỹ thuật.  còi, GA,  

sân bãi, bóng rổ…

7
BÀI 7: Kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng

một tay trên vai
12

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng kỹ thuật.  còi, GA,  

sân bãi, bóng rổ…

8
BÀI 8: Phối hợp kỹ thuật dẫn bóng tại

chỗ và ném rổ
12

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng kỹ thuật.  còi, GA,  

sân bãi, bóng rổ…

9
BÀI 9: Phối hợp kỹ thuật di chuyển

ném rổ bằng một tay trên vai
12

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng kỹ thuật.  còi, GA,  

sân bãi, bóng rổ…

10 Kiểm tra và đánh giá môn Bóng rổ 7

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng kỹ thuật.  còi, GA,  

sân bãi, bóng rổ…

70TỔNG

MÔN: THỂ DỤC BÓNG ĐÁ - LỚP 10

Cảnăm: 35 tuần = 70 Tiết

Họckỳ I: 18 tuần = 36 Tiết

Họckỳ II: 17 tuần = 34 Tiết



TT Tên bài học • Số tiết ‚
Yêu cầu cần đạt & Thiết bị / 

Phương tiện phục vụ dạy học ƒ

1
Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố 

thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe
2

Học sinh nghiêm túc học tập, 

SGK, SGV , còi, GA

2

Chủ đề 1. Lịch sử ra đời, phát triển – 

Một số điều luật trong thi đấu bóng 

đá.

5
Học sinh nghiêm túc học tập, 

SGK, SGV , còi, GA

3 Chủ đề 2. Kĩ thuật dẫn bóng. 12
Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật, 

SGK, SGV , còi, giáo án, sân bãi.

4 Chủ đề 3. Kĩ thuật đá bóng. 12
Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật, 

SGK, SGV , còi, giáo án, sân bãi.

5 Chủ đề 4: Kĩ thuật dừng bóng 10
Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật, 

SGK, SGV , còi, giáo án, sân bãi.

6
Chủ đề 5: Kĩ thuật ném biên và đánh 

đầu
10

Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật, 

SGK, SGV , còi, giáo án, sân bãi.

7 Chủ đề 6: Kĩ thuật thủ môn 12
Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật, 

SGK, SGV , còi, giáo án, sân bãi.

8
Ôn tập, kiểm tra học kỳ (I và II), kiểm 

tra tiêu chuẩn RLTT
7

Học sinh thực hiện đúng kĩ thuât 

yêu cầu của Giáo viên.

70TỔNG

KHUNG PPCT  MÔN TD  : KHỐI  10 : BÓNG ĐÁ

KHUNG PPCT  MÔN TD  : KHỐI 10 : MÔN BÓNG CHUYỀN 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: THỂ DỤC (BÓNG CHUYỀN ) - LỚP 10

Cả năm: 35 tuần = 74 Tiết

Học kỳ I: 19tuần = 38 Tiết

Học kỳ II: 18 tuần = 36 Tiết



TT Tên bài học  Số tiết 
Yêu cầu cần đạt & Thiết bị / 

Phương tiện phục vụ dạy học 

PHÂN MỘT: KIẾN THỨC CHUNG: ( 2 tiết ) 

1

Sử dụng các yếu tố tự nhiên và dinh

dưỡng để rèn luyện sUc khoẻ và phát

triển thể chất

2
Học sinh nghiêm túc học tập, 

SGK, SGV , còi, GA 

2

   Sơ lược lịch sử hình thành phát 

triển môn Bóng chuyền trên thế giới 

và Việt Nam                                                           

Một số điều luật cơ bản về sân dụng 

cụ và thi đấu Bóng chuyền

2
Học sinh nghiêm túc học tập, 

SGK, SGV , còi, GA

3 Bài 1. Kĩ thuật tư thế chuẩn bị 2
Học sinh thực Hiện được Đ/t,  

Đúng Đ/t. còi, GA,  Bóng  Lưới

4 Bài 2. Kĩ thuật di chuyển cơ bản 4
Học sinh thực Hiện được Đ/t,  

Đúng Đ/t. còi, GA,  Bóng  Lưới

5
Bài 3. Kĩ thuật chuyền bóng thấp tay

bằng hai tay trước mặt
12

Học sinh thực Hiện được Đ/t,  

Đúng Đ/t. còi, GA,  Bóng  Lưới

6
Bài 4. Kĩ thuật chuyển bóng cao tay

bằng hai tay trước mặt
12

Học sinh thực Hiện được Đ/t,  

Đúng Đ/t. còi, GA,  Bóng  Lưới

7
Bài 1. Kĩ thuật phát bóng thấp tay trước

mặt
12

Học sinh thực Hiện được Đ/t,  

Đúng Đ/t. còi, GA,  Bóng  Lưới

Chủ đề 2: Kĩ thuật tư thê' chuẩn bị, di chuyển và chuyền bóng cơ bản ( 30 tiết ) ÔN TẬP KIỂM TRA 7 TIẾT 

PHÂN HAI: THÊ THAO TỰ CHỌN - BÓNG CHUYỀN : Chủ đề 1: Sơ lược lịch sử phát triển - một sô điều luật 

cơ bản về sân tập, dụng cụ và thi đấu Bóng chuyền                                                  

Chủ đề 3: Kĩ thuật phát bóng, đập bóng và chắn bóng cơ bản ( 33 tiết )



8
Bài 2. Kĩ thuật đập bóng chính diện 

theo phương lấy đà
15

Học sinh thực Hiện được Đ/t,  

Đúng Đ/t. còi, GA,  Bóng  Lưới

9 Bài 3. Kĩ thuật chắn bóng 6
Học sinh thực Hiện được Đ/t,  

Đúng Đ/t. còi, GA,  Bóng  Lưới

9
Ôn tập, kiểm tra học kỳ (I và II), Kiểm

tra đánh giá trong bóng chuyển
7

Học sinh thực Hiện được Đ/t,  

Đúng Đ/t. còi, GA,  Bóng  Lưới

74

KHUNG PPCT  : KHỐI 11

TT Tên bài học  Số tiết 
Yêu cầu cần đạt & Thiết bị / 

Phương tiện phục vụ dạy học 

1

BÀI 1: một số nguyên tắc tập luyện

TDTT 2

Học sinh nghiêm túc học tập, 

SGK, SGV , còi, GA 

2

BÀI 2: Thể dục (Nam: TD phát triển

chung; Nữ: TD nhịp điệu)
7

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t. máy nhạt, dụng 

cụ điện 

3

BÀI 3: Chạy tiếp sức ( 4 X 100m ) 

6

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t. còi, GA, Bàn 

đap, sân bải . Gậy, cờ

4

BÀI 4: Chạy bền

6

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t.  còi, GA,  sân 

bải 

KHỐI 11

Cả năm: 37 tuần (74 tiết)

Học kì I: 19 tuần (38 tiết)

Học kì II: 18 tuần (36 tiết)

TỔ TD - GDQP-AN

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC THPT
(Thực hiện từ năm học 2013-2014 và theo Hướng dẫn điều

chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

SỞ GD & ĐT TP.HCM

                          Trường : THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG                         

TỔNG



5

BÀI 5: Nhảy Xa 

6

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t.  còi, GA,  sân 

bải, hố nhày, thước 

6

BÀI 6: Nhảy cao

7

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t.  còi, GA, sân 

bải, trụ đa năng, xà, dây thun . 

7

BÀI 7: Đá cầu

6

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t.  còi, GA, sân 

bải, trụ đa năng, lưới . 

8

BÀI 8: Cầu lông

6

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t.  còi, GA, sân 

bải, trụ đa năng, lưới . 

9

BÀI 9: Môn TT tự chọn ( Bóng chuyền,

Bóng Rổ, Bóng Đá ) 
20

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t kỹ thuật. ( các 

loại bóng tập luyện ) 

10

Ôn tập, kiểm tra học kỳ (I và II), kiểm

tra tiêu chuẩn RLTT
8

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t kỹ thuật.

74

KHUNG PPCT  : KHỐI12

TT Tên bài học  Số tiết 
Yêu cầu cần đạt & Thiết bị / 

Phương tiện phục vụ dạy học 

(Thực hiện từ năm học 2013-2014 và theo Hướng dẫn điều

chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT)

KHỐI 12

Cả năm: 37 tuần (74 tiết)

Học kì I: 19 tuần (38 tiết)

Học kì II: 18 tuần (36 tiết)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC THPT

TỔNG

SỞ GD & ĐT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          Trường : THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG                         ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 

TỔ TD - GDQP-AN



1

BÀI 1: Một số hướng dẫn luyện tập

phát triển sức mạnh 2

Học sinh nghiêm túc học tập, 

SGK, SGV , còi, GA 

2

BÀI 2: Thể dục (Nam: TD phát triển

chung; Nữ: TD nhịp điệu)
7

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t. máy nhạt, dụng 

cụ điện 

3

BÀI 3: Chạy tiếp sức ( 4 X 100m ) 

7

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t. còi, GA, Bàn 

đap, sân bải . Gậy, cờ

4

BÀI 4: Chạy bền

6

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t.  còi, GA,  sân 

bải 

5

BÀI 5: Nhảy xa

8

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t.  còi, GA, sân 

bải, trụ đa năng, xà, dây thun . 

6

BÀI 6: Đá cầu

8

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t.  còi, GA, sân 

bải, trụ đa năng, lưới . 

7

BÀI 7: Cầu lông

8

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t.  còi, GA, sân 

bải, trụ đa năng, lưới . 

8

BÀI 8: Môn TT tự chọn ( Bóng chuyền,

Bóng Rổ, Bóng Đá ) 
20

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t kỹ thuật. ( các 

loại bóng tập luyện ) 

9

Ôn tập, kiểm tra học kỳ (I và II), kiểm

tra tiêu chuẩn RLTT
8

Học sinh thực Hiện được Đ/t, 

thuộc, Đúng Đ/t 

74TỔNG



Tuần thực hiện & Địa 

điểm dạy học „
Ghi chú / Đánh giá …

Tuần 3 - 6 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Có ý thức tự giác , 

tinh thần tập thể , 

đoàn kết giứp đỡ nhau 

trong tập luyện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC THPT
MÔN: THỂ DỤC (CẦU LÔNG) - LỚP 10

Cảnăm: 35 tuần = 70 Tiết

Họckỳ I: 18 tuần = 36 Tiết

Họckỳ II: 17 tuần = 34 Tiết

Tuần 1, Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Tuần 2 - 3 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Thái độ học tập của 

HS

Thái độ học tập của 

HS, biết lắng nghe.



Tuần 14 - 17 Trường 

THPT Dương Văn Dương  

„

MÔN THỂ DỤC KHỐI 10 MÔN BÓNG RỔ 

KHUNG PPCT  MÔN TD  : KHỐI  10 MÔN BÓNG RỔ 

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết)

Cả năm: 35 tuần (70 tiết)

Tuần 6 - 14 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Thể hiện kỹ thuật 

mạnh, khéo léo .

Tuần 17 - 24 Trường 

THPT Dương Văn Dương  

„

Tuần 24 - 32 Trường 

THPT Dương Văn Dương  

„

Có ý thức tự giác , 

tinh thần tập thể , 

đoàn kết giứp đỡ nhau 

trong tập luyện.

Thái độ học tập của 

HS tích cực, năng 

động, sáng tạo.

Có ý thức tự giác , 

tinh thần tập thể , 

đoàn kết giứp đỡ nhau 

trong tập luyện.



Tuần thực hiện & Địa điểm 

dạy học „
Ghi chú / Đánh giá …

Tuần 1-35; Trường THPT 

Dương Văn Dương  „
Thái độ học tập của HS

Tuần 1 - 35 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „
Thái độ học tập của HS

Tuần 1 - 35 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „
Thái độ học tập của HS

Tuần 1 - 9 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng kỹ thuật

Tuần 1 - 11 Trường THPT 

Dương Văn Dương  

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng kỹ thuật

Tuần 5 - 17 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng kỹ thuật

Tuần 8 - 19 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng kỹ thuật, vào rổ

Tuần 11 - 35 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng kỹ thuật, vào rổ

Tuần 17 – 35 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng kỹ thuật, vào rổ

Tuần 18,19 ; 34, 35 Trường 

THPT Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng kỹ thuật, vào rổ

MÔN: THỂ DỤC BÓNG ĐÁ - LỚP 10

Cảnăm: 35 tuần = 70 Tiết

Họckỳ I: 18 tuần = 36 Tiết

Họckỳ II: 17 tuần = 34 Tiết



Tuần thực hiện & Địa điểm 

dạy học „
Ghi chú / Đánh giá …

Tuần 1  Sân bóng đá  Thái độ học tập của HS

Tuần 2 - 4 Sân bóng đá  
Học sinh thực hiện đúng 

kĩ thuật,

Tuần 4 - 9 Sân bóng đá  
Học sinh thực hiện đúng 

kĩ thuật,

Tuần 10 – 16 Sân bóng đá  
Học sinh thực hiện đúng 

kĩ thuật,

Tuần 17 - 22 Sân bóng đá  
Học sinh thực hiện đúng 

kĩ thuật,

Tuần 23 - 28 Sân bóng đá  
Học sinh thực hiện đúng 

kĩ thuật,

Tuần 28 - 34 Sân bóng đá  
Học sinh thực hiện đúng 

kĩ thuật,

Tuần 9,17 ; 26, 35 Sân bóng 

đá  

Học sinh thực hiện đúng 

kĩ thuật,

KHUNG PPCT  MÔN TD  : KHỐI  10 : BÓNG ĐÁ

KHUNG PPCT  MÔN TD  : KHỐI 10 : MÔN BÓNG CHUYỀN 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: THỂ DỤC (BÓNG CHUYỀN ) - LỚP 10

Cả năm: 35 tuần = 74 Tiết

Học kỳ I: 19tuần = 38 Tiết

Học kỳ II: 18 tuần = 36 Tiết



Tuần thực hiện & Địa điểm 

dạy học 
Ghi chú / Đánh giá 

Tuần 1, ; Trường THPT 

Dương Văn Dương  „
Thái độ học tập của HS

Tuần 2 Trường THPT Dương 

Văn Dương  „
Thái độ học tập của HS

Tuần 3 -  Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t Đúng Đ/t, 

Đẹp. Thái độ học tập, 

Tuần 4 - 6 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t Đúng Đ/t, 

Đẹp. Thái độ học tập, 

Tuần 7 - 12Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t Đúng Đ/t, 

Đẹp. Thái độ học tập, 

Tuần 13 - 18 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t Đúng Đ/t, 

Đẹp. Thái độ học tập, 

Tuần 20 - 25 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t Đúng Đ/t, 

Đẹp. Thái độ học tập, 

Chủ đề 2: Kĩ thuật tư thê' chuẩn bị, di chuyển và chuyền bóng cơ bản ( 30 tiết ) ÔN TẬP KIỂM TRA 7 TIẾT 

PHÂN HAI: THÊ THAO TỰ CHỌN - BÓNG CHUYỀN : Chủ đề 1: Sơ lược lịch sử phát triển - một sô điều luật 

cơ bản về sân tập, dụng cụ và thi đấu Bóng chuyền                                                  

Chủ đề 3: Kĩ thuật phát bóng, đập bóng và chắn bóng cơ bản ( 33 tiết )



Tuần 26 -  33 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t Đúng Đ/t, 

Đẹp. Thái độ học tập, 

Tuần 36 -  37 Trường THPT 

Dương Văn Dương  

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t Đúng Đ/t, 

Đẹp. Thái độ học tập, 

Tuần 18,19 ; 34, 35 Trường 

THPT Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t Đúng Đ/t, 

Đẹp. Thái độ học tập, 

Tuần thực hiện & Địa điểm 

dạy học 
Ghi chú / Đánh giá 

Tuần 1, 21; Trường THPT 

Dương Văn Dương  „
Thái độ học tập của HS

Tuần 1 - 9 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 1 - 9 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 1 - 33 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

KHỐI 11

Cả năm: 37 tuần (74 tiết)

Học kì I: 19 tuần (38 tiết)

Học kì II: 18 tuần (36 tiết)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC THPT
(Thực hiện từ năm học 2013-2014 và theo Hướng dẫn điều

chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC



Tuần 10 - 15 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 22 - 27 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 21 - 25 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 28 - 33 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 10 - 17: 25 - 33 Trường 

THPT Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 18,19 ; 34, 35 Trường 

THPT Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần thực hiện & Địa điểm 

dạy học 
Ghi chú / Đánh giá 

(Thực hiện từ năm học 2013-2014 và theo Hướng dẫn điều

chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT)

KHỐI 12

Cả năm: 37 tuần (74 tiết)

Học kì I: 19 tuần (38 tiết)

Học kì II: 18 tuần (36 tiết)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 



Tuần 1, 21; Trường THPT 

Dương Văn Dương  „
Thái độ học tập của HS

Tuần 1 - 9 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 1 - 9 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 1 - 33 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 10 - 16 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 21 - 26 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 22 - 28 Trường THPT 

Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 10 - 17: 27 - 33 Trường 

THPT Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 

Tuần 18,19 ; 34, 35 Trường 

THPT Dương Văn Dương  „

Học sinh thực Hiện 

được Đ/t, thuộc Đ/t,  

Đúng Đ/t, Đẹp 






